
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI
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LỚP: 10D2 Sĩ Số: 483
STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN GIỚI 

TÍNH NGÀY SINH CƠ SỞ GIÁO DỤC GHI 
CHÚ

1 0117911982 Đỗ Minh Hải Nam 01/01/2009 THCS Tân Minh A
2 0117944381 Nguyễn Duy Tuệ Bảo Nam 11/10/2009 THCS Đông Xuân
3 0117944291 Cao Thị Hà Nữ 18/02/2009 THCS Đông Xuân
4 0118110937 Hoàng Thị Nguyệt Nữ 05/02/2009 THCS Bắc Phú
5 0139070410 Nghiêm Thị Ny Nữ 10/10/2009 THCS Bắc Phú
6 0150600640 Dương Thị Linh Nữ 05/01/2009 THCS Tân Minh A
7 0118008721 Nguyễn Thị Mai Lan Nữ 05/02/2009 THCS Đức Hòa
8 0150802039 Nguyễn Hữu Trường Nam 17/09/2009 THCS Xuân Giang
9 0118110971 Lê Quang Hào Nam 13/08/2009 THCS Bắc Phú

10 0118478615 Nguyễn Quốc Huy Nam 10/05/2009 THCS Việt Long
11 0118111276 Nguyễn Thị Ngọc Quyên Nữ 02/05/2009 THCS Bắc Phú
12 0148774232 Trịnh Hải Anh Nữ 10/09/2009 THCS Thị Trấn
13 0150594712 Trần Khánh Linh Nữ 06/02/2009 THCS Thụy Lâm
14 0117944378 Ngô Việt Anh Nam 02/09/2009 THCS Đông Xuân
15 0117892685 Trần Ngọc Minh Nam 25/05/2009 THCS Thị Trấn
16 0118478507 Nguyễn Thùy Dương Nữ 28/10/2009 THCS Việt Long
17 0148759820 Phạm Mai Hoa Nữ 12/11/2009 THCS Thị Trấn
18 0139102544 Nguyễn Phùng Hưng Nam 17/12/2009 THCS Đức Hòa
19 0117943732 Thái Phương Chi Nữ 22/10/2009 THCS Đông Xuân
20 0150804041 Vũ Hải Tú Nam 27/01/2009 THCS Xuân Giang
21 0153593691 Đỗ Mai Anh Nữ 26/12/2009 THCS Xuân Nộn
22 0150594708 Ngô Thị Huyền Nữ 30/09/2009 THCS Thụy Lâm
23 0139759989 Nguyễn Bảo Linh Nữ 01/01/2009 THCS Tiên Dược
24 0117082568 Nguyễn Phương Linh Nữ 11/03/2009 THCS Việt Long
25 0139760184 Đỗ Nguyễn Văn Nam Nam 22/07/2009 THCS Tiên Dược
26 0131149111 Bùi Hồng Phúc Nam 28/11/2009 THCS Đức Hòa
27 0150596095 Trương Hà Linh Nữ 15/04/2009 THCS Thụy Lâm
28 0118090215 Nguyễn Anh Thư Nữ 11/01/2009 THCS Xuân Nộn
29 0117944063 Nguyễn Châu Anh Nữ 28/08/2009 THCS Đông Xuân
30 0150600493 Lê Quang Quốc Nam 27/01/2009 THCS Thụy Lâm
31 0150594738 Nguyễn Phương Vy Nữ 17/02/2009 THCS Thụy Lâm
32 0118090474 Nguyễn Thị Thu Hòa Nữ 13/11/2009 THCS Xuân Nộn
33 0150594727 Nguyễn Tuấn Thanh Nam 02/03/2009 THCS Thụy Lâm
34 0150804013 Nguyễn Minh Hiếu Nam 23/12/2009 THCS Xuân Giang
35 0139760090 Ngô Phương Thảo Nữ 16/08/2009 THCS Tiên Dược
36 0118090411 Nguyễn Thị Thúy Hường Nữ 20/08/2009 THCS Xuân Nộn
37 0118088978 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 17/07/2009 THCS Xuân Nộn
38 0118089741 Hoàng Thanh Phong Nam 06/05/2009 THCS Xuân Nộn
39 0117893013 Tạ Thu Hương Nữ 17/03/2009 THCS Phù Linh
40 0118009809 Vũ Văn Cao Nam 29/06/2009 THCS Đức Hòa
41 0117892515 Trần Thị Lệ Chi Nữ 05/09/2009 THCS Phù Linh
42 0118003853 Nguyễn Thanh Mai Nữ 22/07/2009 THCS Tân Minh A
43 0150802031 Nguyễn Đức Minh Nam 10/02/2009 THCS Xuân Giang
44 0118485796 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 11/11/2009 THCS Bắc Phú
45 0118090509 Nguyễn Trần Thảo Nguyên Nữ 02/02/2009 THCS Xuân Nộn
46 0118003949 Dương Thị Hồng Nhung Nữ 15/09/2009 THCS Tân Minh A
47 0117892880 Dương Đỗ Tú Quỳnh Nữ 28/03/2009 THCS Phù Linh
48 0117892889 Trần Thanh Thảo Nữ 13/10/2009 THCS Phù Linh
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